
 

 

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2022 

Chủng loại: Bánh Trung Thu 

Nhãn hiệu: Givral 

Xuất xứ: Việt Nam 

STT TÊN BÁNH 

TRỌNG LƯỢNG 
150gr (1 Trứng) 

TRỌNG LƯỢNG 
200gr (2 Trứng) 

TRỌNG LƯỢNG 
250gr (2 Trứng) 

TRỌNG LƯỢNG 
300gr (2 Trứng) 

Mã 
SP 

 Đơn Giá 
(Vnđ/ Cái)  

Mã 
SP 

 Đơn Giá 
(Vnđ/ Cái)  

Mã 
SP 

 Đơn Giá 
(Vnđ/ Cái)  

Mã 
SP 

 Đơn Giá 
(Vnđ/ Cái)  

1 
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến 
Sào 

4D 362,000  4B 394,000  4A 419,000  XX 448,000  

2 
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc 
Biệt 

6D 254,000  6B 286,000  6A 324,000  AA 356,000  

3 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá  2D 229,000  2B 251,000  2A 279,000  XA 313,000  

4 Thập Cẩm Gà Quay  8D 167,000  8B 200,000  8A 227,000  XB 248,000  

5 Thập Cẩm 3D 149,000  3B 183,000  3A    211,000  XC 232,000  

6 Thập Cẩm Ngũ Nhân 17D 232,000  17B 259,000  17A 289,000  X6 346,000  

7 Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư 27D 238,000  27B 265,000  27A 297,000     

8 Hạt Sen 5D 135,000  5B 166,000  5A 182,000  X1 204,000  

9 Đậu Xanh 7D 123,000  7B 145,000  7A 160,000  X2 175,000  

10 Đậu Xanh Sầu Riêng 9D 130,000  9B 153,000  9A 168,000  XD    181,000  

11 Dừa Hạt Dưa 10D 125,000  10B 158,000  10A 169,000     

12 Khoai Môn Hạt Sen 11D 141,000  11B 164,000  11A 184,000      

13 Trà Xanh 16D 152,000  16B 167,000  16A 185,000  X4 201,000  

14 Đậu Đen 20D 120,000 20B 146,000 20A 164,000     

15 Chocolate - Cappuccino 28D 120,000 28B 146,000 28A 164,000     

16 Lá Dứa 30D 129,000  30B 153,000  30A 172,000   X8 195,000  

17 Dừa Lá Dứa – NEW 31D 143,000  31B 173,000  31A 189,000    



 

 

BÁNH 0 TRỨNG (CÓ THỂ DÙNG CHAY) 

18 Đậu Xanh 0 Trứng 12D 97,000  12B 119,000  12A 137,000      

19 Hạt Sen 0 Trứng 13D 111,000  13B 140,000  13A 158,000      

20 Đậu Đen 0 Trứng 14D 108,000  14B 125,000  14A 145,000      

21 Khoai Môn Hạt Sen 0 Trứng 26D 114,000  26B 144,000  26A 162,000      

22 Thập Cẩm Chay 0 Trứng 29D 160,000  29B 182,000  29A 209,000      

23 Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng D11 109,000 D1 116,000 D2 125,000   

24 Dẻo Hạt Sen 0 Trứng D12 128,000 D5 146,000 D6 152,000   

25 Dẻo Lá Dứa 0 Trứng D13 111,000 D9 119,000 D10 131,000   

26 Dẻo Trà Xanh 0 Trứng D14 145,000 D3 155,000 D4 160,000   

27 Dẻo Khoai Môn 0 Trứng D15 112,000 D7 119,000 D8 129,000   

 

 
 
 
 
 

        

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT 

STT TÊN BÁNH MÃ SP TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (6 Trứng) 1A 1000gr            1,500,000  

2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (4 Trứng) 1B 600gr            800,000  

3 Thập Cẩm Gà Quay (4 Trứng) 1C 600gr            650,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC 

STT TÊN BÁNH MÃ SP TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

1 Bánh Trăng Ngũ Sắc Trà Xanh (1 Trứng) 16D 150gr            152,000  

2 Bánh Trăng Ngũ Sắc Blueberry (0 Trứng) 21D 150gr 200,000 

3 Bánh Trăng Ngũ Sắc Raspberry (0 Trứng) 22D 150gr 200,000 

4 Bánh Trăng Ngũ Sắc Chocolate (0 Trứng) 23D 150gr            163,000  

5 Bánh Trăng Ngũ Sắc Phô Mai (0 Trứng) 24D 150gr            163,000  

6 Bánh Trăng Ngũ Sắc Cranberry (0 Trứng) 25D 150gr            200,000  

COMBO BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC 

STT TÊN COMBO TÊN BÁNH  MÃ SP  
TRỌNG 
LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

1 

SẮC MÀU 

Trà Xanh (1 Trứng)  16D  150gr 

678.000 VNĐ 
2 Blueberry (0 Trứng)  21D  150gr 

3 Chocolate (0 Trứng)  23D  150gr 

4 Phô Mai (0 Trứng)  24D  150gr 

  

1 

TÌNH THÂN 

Blueberry (0 Trứng)  21D  150gr 

763.000 VNĐ 
2 Raspberry (0 Trứng)  22D  150gr 

3 Phô Mai (0 Trứng)  24D  150gr 

4 Cranberry (0 Trứng)  25D  150gr 

  

1 

NHƯ Ý 

Trà Xanh (1 Trứng)  16D  150gr 

1.138.000 
VNĐ 

(Đã bao gồm 
tiền hộp Lục 
Bảo 60.000) 

2 Blueberry (0 Trứng)  21D  150gr 

3 Raspberry (0 Trứng)  22D  150gr 

4 Chocolate (0 Trứng)  23D  150gr 

5 Phô Mai (0 Trứng)  24D  150gr 

6 Cranberry (0 Trứng)  25D  150gr 

 



 

 

COMBO BÁNH TRUNG THU 2022 

STT TÊN COMBO BÁNH TÊN BÁNH MÃ SP 
TRỌNG 
LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

1 

SUM VẦY - 1 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) 6B 200gr 

861.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) 2B 200gr 

3 Hạt Sen (2 Trứng) 5B 200gr 

4 Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) 10B 200gr 

  

1 

SUM VẦY - 2 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) 2B 200gr 

753.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm (2 Trứng) 3B 200gr 

3 Hạt Sen (2 Trứng) 5B 200gr 

4 Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) 9B 200gr 

  

1 

SUM VẦY - 3 

Thập Cẩm (2 Trứng) 3B 200gr 

692.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) 8B 200gr 

3 Đậu Xanh (2 Trứng) 7B 200gr 

4 Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng) 11B 200gr 

  

1 

TÂM GIAO - 1 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) 2A 250gr 

905.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 Trứng) 27A 250gr 

3 Đậu Xanh (2 Trứng) 7A 250gr 

4 Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) 10A 250gr 

  

1 

TÂM GIAO - 2 

Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) 17A 250gr 

866.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) 8A 250gr 

3 Hạt Sen (2 Trứng) 5A 250gr 

4 Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) 9A 250gr 

 



 

 

1 

TÂM GIAO - 3 

Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) 8A 250gr 

782.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm (2 Trứng) 3A 250gr 

3 Đậu Xanh (2 Trứng) 7A 250gr 

4 Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng) 11A 250gr 

  

1 

THÀNH Ý - 1 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) XX 300gr 

1.173.000 
VNĐ 

2 Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) X6 300gr 

3 Hạt Sen (2 Trứng) X1 300gr 

4 Đậu Xanh (2 Trứng) X2 300gr 

  

1 

THÀNH Ý - 2 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) AA 300gr 

1.051.000 
VNĐ 

2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) XA 300gr 

3 Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) XD 300gr 

4 Trà Xanh (2 Trứng) X4 300gr 

  

1 

TẾT ĐOÀN VIÊN - 1 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 Trứng) 6D 150gr 

750.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 Trứng) 27D 150gr 

3 Hạt Sen (1 Trứng) 5D 150gr 

4 Đậu Xanh (1 Trứng) 7D 150gr 

  

1 

TẾT ĐOÀN VIÊN - 2 

Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 Trứng) 17D 150gr 

716.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng) 2D 150gr 

3 Đậu Xanh Sầu Riêng (1 Trứng) 9D 150gr 

4 Dừa Hạt Dưa (1 Trứng) 10D 150gr 

  



 

 

1 

TẾT ĐOÀN VIÊN - 3 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng) 2D 150gr 

660.000 VNĐ 
2 Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) 8D 150gr 

3 Đậu Xanh (1 Trứng) 7D 150gr 

4 Khoai Môn Hạt Sen (1 Trứng) 11D 150gr 

  

1 

TRĂNG YÊU THƯƠNG - 
1 

Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 Trứng) 17D 150gr 

1.101.000 
VNĐ 

(Đã bao gồm 
tiền hộp Lục 
Bảo 60.000) 

2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 Trứng) 6D 150gr 

3 Thập Cẩm (1 Trứng) 3D 150gr 

4 Hạt Sen (1 Trứng) 5D 150gr 

5 Đậu Xanh Sầu Riêng (1 Trứng) 9D 150gr 

6 Khoai Môn Hạt Sen (1 Trứng) 11D 150gr 

  

1 

TRĂNG YÊU THƯƠNG - 
2 

Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 Trứng) 27D  150gr  

1.015.000 
VNĐ 

(Đã bao gồm 
tiền hộp Lục 
Bảo 60.000) 

2 Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) 8D  150gr  

3 Thập Cẩm (1 Trứng) 3D  150gr  

4 Hạt Sen (1 Trứng) 5D  150gr  

5 Dừa Hạt Dưa (1 Trứng) 10D  150gr  

6 Khoai Môn Hạt Sen (1 Trứng) 11D  150gr  

  

1 

TRĂNG YÊU THƯƠNG - 
3 

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng) 2D  150gr  

950.000 VNĐ 
(Đã bao gồm 
tiền hộp Lục 
Bảo 60.000) 

2 Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) 8D  150gr  

3 Thập Cẩm (1 Trứng) 3D  150gr  

4 Đậu Xanh (1 Trứng) 7D  150gr  

5 Dừa Hạt Dưa (1 Trứng) 10D  150gr  

6 Đậu Xanh (0 Trứng) 12D  150gr  

  



 

 

  

1 

TRĂNG THANH  - 1 

Đậu Xanh Chay (0 Trứng) 12D  150gr  

447.000 VNĐ 
2 Đậu Đen Chay (0 Trứng) 14D  150gr  

3 Khoai Môn Hạt Sen Chay (0 Trứng)  26D   150gr  

4 Dẻo Hạt Sen (0 Trứng)  D12   150gr  

  

1 

TRĂNG THANH  - 2 

Đậu Xanh Chay (0 Trứng) 12B 200gr  

560.000 VNĐ 
2 Hạt Sen Chay (0 Trứng) 13B 200gr  

3 Thập Cẩm Chay (0 Trứng)  29B  200gr  

4 Dẻo Lá Dứa (0 Trứng) D9  200gr  

 
Ghi chú: 

• In logo số lượng dưới 100 hộp: In 1 màu phí là 990,000đ/1 đơn hàng; In 2 màu phí là 
1,100,000đ/1 đơn hàng. Từ 100 hộp in logo miễn phí. 

• Chiết khấu cao cho đơn hàng số lượng nhiều. 
• Hộp Lục bảo, hộp Đặc biệt, có phụ thu tiền hộp. Không chiết khấu cho phần phụ thu tiền hộp. 
• Quý khách đặt hàng online tại: http://givral.enjoy.vn/ 
• Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (8%). 
• Chi phí vận chuyển tuỳ thuộc số lượng và địa điểm giao hàng. 

Liên hệ: 

CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE 
• Địa chỉ: 198 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

• Khách hàng cá nhân: 028.71.085.085 - 0938.45.8080 
• Khách hàng doanh nghiệp: 0902.822.055 - 0902.920.108 
• Email: trungthu@enjoy.vn 

  

http://givral.enjoy.vn/


 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 


